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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 62 /2019/HS-PT 

Ngày:  29/5/2019 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Bà    Lâm Vương Mỹ Linh. 

                   Ông  Nguyễn Đình Dũng. 

+ Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Võ Khôi Tuân - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 29/5/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 58/2019/TLPT-HS ngày 17 

tháng 4 năm 2019  o    khán   áo  ủ   ị cáo Biện Văn B đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 30/2019/HSST ngày 26/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- B  c o c   h n  c o:
 

Biện Văn B - sinh năm 1996, tại thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Nơi 

ĐKHKTT và  hỗ ở hiện n y: Thôn L, xã V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; quố  

tị h: Việt N m;  ân tộ : Kinh; tôn  iáo: Khôn ;  iới tính: N m; n hề n hiệp: 

L o độn  tự  o; trình độ họ  vấn: Không; con ông N uyễn Văn K (1971) và bà 

Biện Thị T (1970); tiền án, tiền sự: Không;  ị  áo tại n oại,    mặt tại phiên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Biện Văn B và  nh Phạm Kim Đ cùng làm  ôn  nhân tại công trình xây 

 ựn  đườn  H, thành phố N nên    mối qu n hệ quen  iết nh u. Do  ần tiền nên 

B nảy sinh ý định trộm  hiế  xe máy hiệu Suzuki Axelo,  iển kiểm soát số 

78G1-173.15  ủ   nh Phạm Kim Đ, chiế  xe này thườn  đượ   nh Đ  ựn  tại 

một nơi  ố định tron  tần  hầm. B nhận thấy tại  ôn  trình xây  ựn , xe  ủ  

 ôn  nhân để  ưới tần  hầm, khôn     n ười trôn   iữ và việ  r  vào  ổn   ủ  

 ôn  trình  hỉ  ần    thẻ công nhân. 
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Khoản  11  iờ 30 phút n ày 07/10/2018, B mượn xe  ủ   nh Đ nói là để 

đi mu  thuố  uốn , anh Đ đồn  ý. B điều khiển xe máy  ủ   nh Đ đi đến một 

tiệm sử  kh   ven đườn  tại khu vự   hợ I, B đư   hì  kh   xe  ủ   nh Đ để 

thợ kh   làm một  hì  kh   tươn  tự. S u đ , B điều khiển xe về lại  ôn  trình 

xây  ựn  trả lại xe và  hì  kh    ho  nh Đ. Đến khoản  09  iờ n ày 

09/10/2018, B đến  ôn  trình xin n hỉ làm  uổi sán , đồn  thời lợi  ụn  lú   nh 

Đ đ n  làm việ , B xuốn  tần  hầm để xe  ủ   ôn  trình, lấy  hì  kh   đã làm 

trướ  đ , khởi độn  xe máy  iển kiểm soát số 78G1-173.15  ủ   nh Đ rồi điều 

khiển xe  hạy về nhà tại thôn L, xã V, thành phố N để  ất  iấu. Trên đườn  đi, 

B ghé điểm thu mu  phế liệu  ủ   à N uyễn Thị Hồn  G mua một  iển kiểm 

soát số 79Z1-173.75 với  iá 150.000đ với mụ  đí h là để đổi  iển kiểm soát 

 hiế  xe trộm  ủ  Đ. Về đến nhà, B n i với n ười thân là mu  xe máy  ủ  một 

n ười  ạn và khôn      iấy tờ. B tháo  iển kiểm soát 78G1-173.15 và lấy  iển 

kiểm soát 79Z1-173.75 vừ  mu  đượ   ắn vào xe. B  ẻ  ãy  iển kiểm soát 

78G1-173.15 và  ất  iấu vào thùn  xốp ở s u nhà. Đến khoản  19  iờ n ày 

09/10/2018, B điều khiển xe máy hiệu Suzuki Axelo (lú  này m n   iển kiểm 

soát 79Z1-173.75)  ùn  với em ruột là Biện Văn C (điều khiển xe máy hiệu 

Sirius) đến nhà  nh N uyễn Văn M - là  nh rể  ủ  B - tại thôn P, xã X, thị xã Q. 

B n i với  nh M là mu  lại xe  ủ   ạn và khôn      iấy tờ. S u đ , B  ửi lại nhà 

anh M  hiế  xe trộm  ắp đượ   ủ   nh Đ rồi  ùn  với C đi về thành phố N  ằn  

xe máy  ủ  C. 

S u khi  nh Phạm Văn Đ phát hiện xe máy  ị mất, đã đến Côn   n 

phườn  R, thành phố N  áo  áo sự việ . N ày 10/10/2018, qu  truy xét, Cơ 

qu n điều tr  Công an thành phố N phối hợp  ùn  Côn   n phườn  R đã mời 

Biện Văn B đến làm việ . Lú  này, B kh i nhận toàn  ộ hành vi phạm tội như 

trên. 

Tại Biên  ản định  iá tài sản số 517/HĐĐG n ày 12/10/2018  ủ  Hội 

đồn  định  iá tron  tố tụn  hình sự thành phố N kết luận: Chiế  xe máy nhãn 

hiệu Suzuki Axelo ( iển kiểm soát 78G1-173.15) tại thời điểm xảy r  sự việ     

trị  iá là 12.402.000đ (mười hai triệu bốn trăm lẻ hai nghìn đồng). 

Bản án số 30/2019/HSST ngày 26/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt  ị  áo Biện Văn B 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ n ày  ắt đi thi hành án. Ngoài ra, bản án 

còn quyết định về trách nhiệm dân sự, vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định. 

Ngày 28/02/2019,  ị  áo Biện Văn B khán   áo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tò , đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét thấy 

hành vi của bị cáo mang tính nhất thời, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có 

nhân thân tốt nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt nhưn   ho  ị  áo được 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như s u:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo còn trong thời hạn luật 

định nên hợp lệ. Tại phiên tòa, bị  áo th y đổi nội  un  khán   áo, xin được 

hưởng án treo. Xét thấy việ  th y đổi nội dung kháng cáo của bị cáo phù hợp với 

quy định tại Điều 342 của Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận để xem xét theo quy định chung. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Biện Văn B đã khai nhận toàn bộ 

hành vi bị cáo đã thực hiện đún  như  ản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với lời khai của bị hại, n ười có quyền lợi, n hĩ  vụ liên quan và các tài 

liệu, chứng cứ đã đượ  Cơ qu n Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy,    đủ  ăn 

cứ để kết luận: Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HS-ST ngày 26/02/2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã xử phạt bị cáo Biện Văn B về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 là     ăn  ứ, 

đún  pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo: Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại đị  phươn . Bản 

thân bị cáo nhận thứ  được việc làm củ  mình là s i trái nhưn  vẫn thực hiện 

nên cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; thành thật khai báo; ăn năn hối cải; tài sản đã thu 

hồi trả cho chủ sở hữu; bị cáo có nhân thân tốt, hành vi phạm tội của bị cáo 

mang tính chất đơn  iản, bị cáo hiện đ n  nuôi  on nhỏ  ưới 36 tháng tuổi. Do 

đ , Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có  ơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưn   ho  ị  áo đượ  hưởn  án treo  ũn  đủ 

tác dụn  răn đe và  iáo  ục bị cáo. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã    hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo không phải 

nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật tố tụng Hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Biện Văn B, sửa bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Biện Văn B phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Biện Văn B. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Biện Văn B 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 

(một) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Biện Văn B cho Ủy ban nhân dân xã V, thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thá h. Tron  trường 
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hợp bị cáo Biện Văn B th y đổi nơi  ư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 

69 của Luật thi hành án hình sự. 

3. Bị cáo Biện Văn B không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã    hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND TP. Nha Trang; 

- VKSND TP. Nha Trang;  

- Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang;        

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòn . 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


